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HĐND TỈNH

09/12/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 596/NQ-HĐND về phân
bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân
đối ngân sách cho các xã, phường năm 2026
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09/12/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 589/NQ-HĐND thông qua
Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh
Sơn La giai đoạn 2026 - 2030.
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09/12/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 599/NQ-HĐND bãi bỏ
điểm a  khoản 2  Điều 1  Nghị  quyết  số  135/2025/NQ-
HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2025 của HĐND tỉnh quy
định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh
Sơn La

64

09/12/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 600/NQ-HĐND bãi bỏ
một  phần  Nghị  quyết  số  142/2020/NQ-HĐND  ngày
30/10/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi
thực hiện hoạt động sáng kiến;  mức chi Hội thi, cuộc thi
sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh
Sơn La

66



09/12/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 601/NQ-HĐND về việc
phân bổ nguồn ngân sách tỉnh năm 2025 ủy thác qua Chi
nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối
với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên
địa bàn tỉnh
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09/12/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 602/NQ-HĐND bãi bỏ
Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của
HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy
tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1,
lớp 2, lớp 3 thuộc xã khu vực III và các bản đặc biệt khó
khăn thuộc xã khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh Sơn
La đến năm 2025.
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09/12/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 603/NQ-HĐND phê duyệt
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích
khác để thực hiện 02 dự án đường lên Đài quan sát phòng
không và  dự án  đường lên  Trận địa  súng máy phòng
không 12,7mm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La

72

09/12/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 604/NQ-HĐND bãi bỏ
toàn bộ Nghị quyết số 408/NQ-HĐND ngày 29/10/2024
của HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục dịch
vụ  sự  nghiệp  công  lĩnh  vực  hoạt  động  kinh  tế  nông
nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 433/NQ-
HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh Sơn La về việc
ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực hoạt
động kinh tế tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 596/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2025 

  

NGHỊ QUYẾT 

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức  

bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, phường năm 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành 

Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch  tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn 

quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ; Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; Quyết định số 2638/QĐ-TTg ngày 03 

tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2026; 

Xét Tờ trình số 782/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1259/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho 

các xã, phường năm 2026, như sau: 

1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 8.394.140 triệu đồng. 

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:  1.012.300 triệu đồng.  

b) Bội chi ngân sách địa phương:  4.100 triệu đồng. 
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c) Chi trả nợ lãi:  16.400 triệu đồng. 

d) Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:  598.700 triệu đồng. 

- Chi đầu tư phát triển:  509.080 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên:  89.620 triệu đồng.  

đ) Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết:  58.000 triệu đồng. 

e) Chi thường xuyên:  6.308.910 triệu đồng. 

g) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:  1.200 triệu đồng. 

h) Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương:  99.225 triệu đồng. 

i) Dự phòng ngân sách:  167.213 triệu đồng. 

k) Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu:  124.605 triệu đồng.  

l) Hoàn trả NSTW theo Kết luận KTNN:  3.487 triệu đồng. 

2. Bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các xã, phường: 10.048.634 

triệu đồng. 

(có các Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp thứ 12 thông 

qua ngày 09 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lò Minh Hùng 
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Biểu mẫu số 30, Nghị định số 31 

Phụ lục số 01 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN  

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  VÀ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2026 

(Kèm theo Nghị quyết số 596/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Dự toán 

 năm 2025 

Ước TH 

 năm 2025 

Dự toán 

 năm 2026 

So sánh 

Tuyệt đối 
Tương 

đối (%) 

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH      

I Nguồn thu ngân sách 19.646.064 28.296.109 18.438.674 (9.857.435) 65,2 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 2.618.287 2.930.569 3.481.625 551.056 118,8 

2 Thu bổ sung từ NSTW 16.809.777 20.778.973 14.877.671 (5.901.302) 71,6 

- Thu bổ sung cân đối 12.796.688 9.623.816 9.912.516 288.700 103,0 

- Thu bổ sung có mục tiêu 4.013.089 11.155.157 4.965.155 (6.190.002) 44,5 

3 Thu viện trợ, ủng hộ  145.000  (145.000) - 

4 Thu kết dư  61.076  (61.076)  

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 218.000 4.380.491 79.378 (4.301.113) 1,8 

6 Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu - - - -  

II Chi ngân sách 19.644.464 21.576.022 18.442.774 (1.201.690) 93,9 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 8.814.570 10.746.128 8.394.140 (420.430) 95,2 

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 10.829.894 10.829.894 10.048.634 (781.260) 92,8 

- Chi bổ sung cân đối 10.350.993 10.350.993 10.048.634 (302.359) 97,1 

- Chi bổ sung có mục tiêu 478.901 478.901 - (478.901) - 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau      

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 1.600 792 4.100 2.500 256,3 

B NGÂN SÁCH XÃ     - 

I Nguồn thu ngân sách 12.403.797 12.933.512 11.134.889 (1.798.623) 86,1 

1 Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp 1.573.903 1.761.621 1.075.255 (686.366) 61,0 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 10.829.894 10.829.894 10.048.634 (781.260) 92,8 

- Thu bổ sung cân đối 10.350.993 10.350.993 10.048.634 (302.359) 97,1 

- Thu bổ sung có mục tiêu 478.901 478.901 - (478.901) - 

3 Thu kết dư      

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang - 341.997 11.000 (330.997)  

II Chi ngân sách 12.403.797 12.403.797 11.134.889 (1.268.908) 89,8 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 598/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy,  

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy,  

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế 

toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 

năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

Căn cứ Nghị định số 149/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung sửa đổi của Luật Ngân sách nhà nước tại Điều 

4 Luật số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động 

thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét Tờ trình số 772/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1251/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030 (có Đề án kèm theo). 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực 

hiện, căn cứ vào tiêu chuẩn định mức quy định, thực tiễn trang thiết bị của lực lượng 

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La và số lượng 

trang thiết bị được Bộ Công an trang cấp để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực 

tiễn công tác, đảm bảo không vượt số kinh phí đã được HĐND tỉnh thông qua tại 

Đề án. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 

năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc thông qua Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp thứ 12 thông 

qua ngày 09 tháng 12 năm 2025./.  
   CHỦ TỊCH 

 

 

Lò Minh Hùng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN 

Hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,  

cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Công an tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030 
(Kèm theo Nghị quyết số 598/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

2. Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

3. Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

4. Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

5. Nghị định số 149/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung sửa đổi của Luật Ngân sách nhà nước tại Điều 4 

Luật số 56/2024/QH15; 

6. Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc 

lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 

7. Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ Công an 

quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

8. Thông tư số 37/2025/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ Công an 

quy định về nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng Công an nhân dân; 

9. Thông tư số 45/2024/TT-BCA ngày 24 tháng 9 năm 2024 của Bộ Công an quy 

định định mức sử dụng thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân; 

10. Thông tư số 50/2024/TT-BCA ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Bộ Công 

an quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện của Công an tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

11. Thông tư số 09/2025/TT-BCA ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công 

an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 
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12. Thông tư số 07/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công 

an quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân;  

13. Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

14. Công văn số 2433/BCA-V01 ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Bộ Công an 

về việc đề nghị tiếp tục hỗ trợ nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư hiện đại 

hóa lực lượng CAND; 

15. Đề án số 10/ĐA-BCA-C07 ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Bộ Công an về 

xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thật sự 

trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; 

16. Đề án số 08/ĐA-BCA-C07 ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Bộ Công an về 

kéo giảm cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản theo chức năng, nhiệm 

vụ của lực lượng Công an nhân dân; 

17. Công văn số 3948/BCA-X01 ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Bộ Công an 

về hướng dẫn triển khai một số Đội, Tổ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). 

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Tình hình cháy, nổ, thiên tai, tai nạn, sự cố (giai đoạn 2020 - 2025) 

1.1. Tình hình cháy, nổ 

Trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh xảy ra 59 vụ cháy (giảm 165 vụ = 

73,66 % so với giai đoạn 2015 - 2020), làm chết 2 người, bị thương 3 người (giảm 

4 người chết = 66,67%), giảm 03 người bị thương = 50% so với giai đoạn 2015 -

2020). Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 15,766 tỷ đồng (giảm 24,029 tỷ đồng = 

60,38 % so với giai đoạn 2015 - 2020); hơn 511 ha rừng bị cháy (giảm 826 ha rừng 

= 61,78 % so với giai đoạn 2015 - 2020). Địa bàn, khu vực xảy ra cháy chủ yếu là 

các khu vực tập trung đông dân cư, cháy nhà dân chiếm tỷ lệ lớn (25 vụ, chiếm 

42,37%); nguyên nhân do sơ xuất trong sử dụng lửa gây cháy 18 vụ; do sự cố hệ 

thống điện 32 vụ; lý do khác 09 vụ.  

1.2. Tình hình thiên tai, tai nạn, sự cố và công tác CNCH của lực lượng Cảnh 

sát PCCC và CNCH 

Tình hình thiên tai, sự cố ngày càng tăng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản; 

nhiều công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà cửa, gia súc, gia cầm của 

người dân bị hư hỏng, cuốn trôi… Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tích cực 

phối hợp với các lực lượng phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố 

gây ra. Trong đó, đã chủ trì huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ 72 vụ, tìm thấy 48 

thi thể nạn nhân, cứu 39 người, sơ tán trên 220 người đến nơi an toàn… 

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do ý thức chấp hành các quy 

định về an toàn PCCC, an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt của người dân, 

doanh nghiệp còn hạn chế; mặt khác tình hình khí hậu, thời tiết còn diễn biến phức 
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tạp, khó lường; nhiều địa bàn chưa có Đội Chữa cháy và CNCH chuyên nghiệp, khả 

năng ứng cứu, chi viện giữa các địa bàn khi xảy ra cháy, nổ, thiên tai, sự cố gặp 

nhiều khó khăn do khoảng cách di chuyển xa… 

So với giai đoạn 2015 - 2020, tăng 46 vụ = 72/26 x 100% = 276,9%. 

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

2.1. Vị trí, chức năng  

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh có chức năng giúp 

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH trên 

địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định 

của pháp luật và của Bộ Công an. 

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

- Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh trình UBND, HĐND tỉnh ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH. Tham mưu Giám đốc 

Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về 

PCCC và CNCH. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC và CNCH; hướng 

dẫn xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Đề xuất cấp có thẩm 

quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong công tác PCCC và CNCH. 

- Tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã 

và tổ chức thực hiện nắm tình hình, điều tra cơ bản, phân loại, quản lý cơ sở về 

PCCC và CNCH trong địa bàn tỉnh; đề xuất việc phân công, phân cấp, phối hợp giữa 

Phòng Cảnh sát PCCC và Công an cấp xã trong quản lý, thực hiện công tác PCCC 

và CNCH tại địa phương theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an. 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các đối tượng, 

cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH. Phối hợp thanh tra chuyên ngành 

PCCC trong địa bàn tỉnh; đề xuất giải quyết và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên 

quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH trong địa bàn tỉnh theo quy định. Hướng dẫn, 

kiểm tra Công an cấp xã thực hiện công tác PCCC và CNCH theo quy định của pháp 

luật và Bộ Công an.   

- Thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC đối với các 

dự án, công trình phương tiện giao thông cơ giới theo phân cấp quản lý. 

- Cấp giấy phép lưu thông đối với phương tiện PCCC và CNCH theo quy 

định; kiểm định phương tiện PCCC, quản lý, sử dụng tem kiểm định.   

- Tiến hành một số hoạt động điều tra đối với vụ cháy, nổ, tai nạn theo quy 

định. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng của cơ quan điều tra tiến hành 

khám nghiệm hiện trường các vụ cháy, nổ, tai nạn xảy ra tại địa phương; xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC theo quy định. 

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, kiến thức về PCCC và CNCH cho lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên 

ngành và các đối tượng khác theo quy định. 
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- Tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH đảm bảo 24/24h trong 

ngày; thực hiện công tác chữa cháy và CNCH trong địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên trách về CNCH tại địa phương. Xây dựng kế hoạch, phương án huy động 

lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các vụ cháy, nổ, CNCH lớn tại địa phương; 

xây dựng, phê duyệt và thực tập phương án chữa cháy và CNCH theo quy định. Tổ 

chức rút kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH; tổ chức 

kiểm tra nghiệp vụ và hội thao nghiệp vụ PCCC ở địa phương. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác PCCC và CNCH; thực hiện 

kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh 

sát PCCC và CNCH ở địa phương; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công 

nghệ về PCCC và CNCH. Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch đầu tư, mua sắm trang bị, 

phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. 

- Thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác hậu cần; quản lý, sử  dụng, 

bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH; tổ chức hệ thống thông tin quản 

lý, chỉ huy điều hành công tác PCCC và CNCH. 

2.3. Tổ chức bộ máy 

- Tại Công an cấp tỉnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH theo Quyết định số 

1123/QĐ-BCA ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công an và Quyết định số 

2079/QĐ-CAT-PX01-PC07 ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Công an tỉnh gồm: 

+ Đội Tham mưu (Đội 1); 

+ Đội Công tác phòng cháy (Đội 2); 

+ Đội Công tác chữa cháy và CNCH (Đội 3); 

+ Đội Hậu cần, quản lý phương tiện PCCC và CNCH (Đội 4); 

+ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (Đội 5); 

+ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (Đội 6); 

+ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (Đội 7); 

+ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (Đội 8); 

+ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Đội 9); 

+ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 (Đội 10); 

+ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (Đội 11); 

+ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 (Đội 12). 

- Tại Công an cấp xã: Không triển khai tổ chức, biên chế lực lượng Cảnh sát 

PCCC và CNCH, hiện chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác PCCC và 

CNCH trên địa bàn quản lý. 

3. Đội ngũ cán bộ 

3.1. Quân số, biên chế 
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- Cấp tỉnh: Bố trí tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La 

gồm 320 đồng chí, trong đó: Biên chế 85 cán bộ (26,6%); chiến sỹ nghĩa vụ 227 

(70,9%), 08 hợp đồng lao động (2,5%). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 03 đ/c, Đại 

học 44 đ/c, Trung cấp 06 đ/c, CMKT (lái xe) 19 đ/c, chưa qua đào tạo 08 đ/c (01 đ/c 

chiến sỹ nghĩa vụ mới chuyển chuyên nghiệp, 01 đ/c lao động hợp đồng, 06 đ/c đã 

đi học lái xe chữa cháy nhưng chưa được cấp bằng). Về trình độ đào tạo ngành PCCC 

và CNCH (tính trong biên chế): 02 đ/c Thạc sỹ PCCC (Chiếm 2%); 24 đ/c Đại học 

PCCC (Chiếm 28,5 %); 05 đ/c Trung cấp PCCC (Chiếm 5%); 01 đ/c Trung cấp chuyên 

môn kỹ thuật (Chiếm 1%); 05 đ/c chưa qua đào tạo (Chiếm 5,95%). Lái xe, lái tàu, 

xuồng, ca nô chữa cháy, CNCH (sau đây gọi chung là lái xe chữa cháy): 24 đ/c đã 

qua đào tạo lái xe và lái ô tô chữa cháy (Chiếm 28,5 %). Về trình độ lý luận chính trị: 

Cao cấp 07 đ/c, trung cấp 34 đ/c, sơ cấp 31 đ/c; chưa qua đào tạo 08 đ/c. 

- Cấp xã, phường: Bố trí tại tổ Cảnh sát khu vực thuộc Công an xã, phường, 

mỗi xã, phường bố trí 01 Chỉ huy, 01-02 cán bộ thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH. 

Trung bình mỗi Công an cấp xã có 02 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ PCCC 

và CNCH. 

3.2. Tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 

Bộ Công an đã ban hành quy định tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ thực hiện một 

số nhiệm vụ trong công tác PCCC và CNCH, gồm: (1) Thông tư số 37/2025/TT-

BCA;(2) Quyết định số 382/QĐ-BCA ngày18 tháng 01 năm 2021 phê duyệt Đề án 

“Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật và 

kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, trong đó 

hướng dẫn Công an các địa phương bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên 

truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH. 

4. Hậu cần, kỹ thuật 

4.1. Trang bị, phương tiện và các điều kiện bảo đảm 

Tính đến tháng 11/2025, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn 

La đang sử dụng 31 phương tiện chữa cháy, CNCH cơ giới các loại, gồm: 21 xe chữa 

cháy, 01 xe thang, 01 xe CNCH, 02 xe chỉ huy chữa cháy, CNCH; 06 xe chở phương 

tiện; 23 máy bơm chữa cháy. Trong đó: 

- Xe chữa cháy: Có 14/21 xe đạt yêu cầu chất lượng đưa vào thường trực sẵn 

sàng chiến đấu; còn lại 07/21 xe không đảm bảo yêu cầu, về thời gian sử dụng, có 08 

xe thời gian sử dụng trên 20 năm, 03 xe sử dụng từ 15 năm đến 20 năm, 03 xe sử dụng 

từ 10 đến 15 năm, 07 xe sử dụng dưới 10 năm.  

- Xe thang chữa cháy: có 01 xe thang chữa cháy đạt yêu cầu chất lượng đưa vào 

thường trực sẵn sàng chiến đấu, thời gian sử dụng dưới 10 năm. 

- Xe CNCH: Có 01 xe CNCH đạt yêu cầu chất lượng đưa vào thường trực sẵn 

sàng chiến đấu, thời gian sử dụng từ 10 đến 15 năm. 

- Số lượng trang phục chữa cháy hiện nay toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an tỉnh Sơn La có 265 bộ quần áo chữa cháy thông thường, 212 đôi ủng 

chữa cháy, 220 chiếc mũ chữa cháy và 310 đôi găng tay chữa cháy. 
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- Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã được trang bị 

hệ thống thiết bị làm việc cơ bản theo tiêu chuẩn, định mức hậu cần, kỹ thuật quy 

định như: Bàn, ghế làm việc, máy photo, máy vi tính để bàn, máy in, hồ sơ, tài liệu, 

hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu… cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác.  

4.2. Trụ sở, doanh trại 

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đang quản lý, sử dụng 7 

địa điểm, với tổng diện tích đất 44.610m2, gồm:  

- Trụ sở chính Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, gồm Đội Tham 

mưu (Đội 1); Đội Công tác phòng cháy (Đội 2); Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ (Đội 3) (bao gồm tổ Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhệ); Đội 

Hậu cần, quản lý phương tiện PCCC và CNCH (Đội 4); Đội Chữa cháy và CNCH 

khu vực 1 (Đội 5) có địa chỉ số 63A, tổ 6, đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La; 

- Trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (Đội 6) có địa chỉ Tiểu 

khu 5, xã Mường La, tỉnh Sơn La; 

- Trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (Đội 7) có địa chỉ Tổ 

dân phố 32, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La; 

- Trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (Đội 8) có địa chỉ Tiểu 

khu 7, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La; 

- Trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Đội 9) có địa chỉ Tiểu 

khu 4, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La; 

- Trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 (Đội 10) có địa chỉ Tổ 

dân phố 6, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

- Trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (Đội 11) có địa chỉ Tiểu 

khu 9, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La; 

- Trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 (Đội 12) có địa chỉ Tiểu 

khu 3, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

5. Yêu cầu phát triển mạng lưới các Đội chữa cháy và CNCH khu vực; Đội 

Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông; Trung tâm huấn luyện và Đội Cảnh sát chữa 

cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ; Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và 

CNCH trong giai đoạn 2026 - 2030 

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính 

trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững 

mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình 

mới”; Đề án số 10/ĐA-BCA-C07 ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Bộ Công an về 

“Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới; 

Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sơn La về Ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 
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3948/BCA-X01 ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Bộ Công an về hướng dẫn triển khai 

một số Đội, Tổ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; căn cứ QCVN 01:2021 Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng quy định“phải bố trí mạng lưới trụ 

sở các đội Cảnh sát PCCC với bán kính phục vụ tối đa là 3km đối với khu vực trung 

tâm đô thị và 5km đối với khu vực khác”; Từ những yêu cầu đó, căn cứ vào điều 

kiện thực tế tại tỉnh Sơn La sẽ bố trí mạng lưới Đội chữa cháy và CNCH khu vực; 

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông; Trung tâm huấn luyện và Đội Cảnh sát 

chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ; Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và 

CNCH trong giai đoạn 2026 - 2030, được thực hiện như sau:    

5.1. Giữ nguyên 8 Đội chữa cháy và CNCH khu vực gồm:  

Đội chữa cháy và CNCH khu vực 1 tại địa bàn phường Tô Hiệu; Đội chữa 

cháy và CNCH khu vực 2 tại địa bàn xã Mường La; Đội chữa cháy và CNCH khu 

vực 3 tại địa bàn phường Thảo Nguyên; Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4 tại địa 

bàn xã Mai Sơn; Đội chữa cháy và CNCH khu vực 5 tại địa bàn xã Phù Yên; Đội 

chữa cháy và CNCH khu vực 6 tại địa bàn xã Sông Mã; Đội chữa cháy và CNCH 

khu vực 7 tại địa bàn xã Thuận Châu; Đội chữa cháy và CNCH khu vực 8 tại địa bàn 

xã Yên Châu.   

5.2. Thành lập mới 4 Đội chữa cháy và CNCH khu vực tại địa bàn các xã 

Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Vân Hồ, Bắc Yên; 01 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên 

sông tại địa bàn xã Quỳnh Nhai; 01 trung tâm huấn luyện và Đội Cảnh sát chữa cháy 

và CNCH đặc biệt tinh nhuệ tại phường Chiềng Sinh; 01 trung tâm giáo dục cộng 

đồng về PCCC và CNCH tại phường Tô Hiệu trong giai đoạn 2026 - 2030, gồm: 

- Năm 2026: 

+ Thành lập Đội chữa cháy và CNCH khu vực 9 (Gồm các xã thuộc huyện 

Quỳnh Nhai cũ); 

+ Thành lập Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại phường 

Tô Hiệu. 

- Năm 2027: 

+ Thành lập Đội chữa cháy và CNCH khu vực 10 (Gồm các xã thuộc huyện 

Sốp Cộp cũ); 

+ Thành lập Trung tâm huấn luyện và Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc 

biệt tinh nhuệ tại phường Chiềng Sinh. 

- Năm 2028: 

+ Thành lập Đội chữa cháy và CNCH khu vực 11 (Gồm các xã thuộc huyện 

Vân Hồ cũ); 

+ Thành lập Đội chữa cháy và CNCH khu vực 12 (Gồm các xã thuộc huyện 

Bắc Yên cũ). 

- Năm 2029, thành lập Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông tại địa bàn xã 

Quỳnh Nhai; 
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- Năm 2030 hoàn thành việc xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đầu tư thêm các phương tiện hiện đại đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế, xã hội. 

6. Dự báo tình hình công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới 

Trong thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục 

phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh với các loại hình công trình xây dựng và cơ sở 

sản xuất, kinh doanh tăng nhanh cả về số lượng và quy mô; số lượng cơ sở thuộc 

diện quản lý nhà nước sẽ tăng nhiều (theo quy định mới của Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành). 

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết, khí hậu đã và đang biến đổi khắc nghiệt, khó lường, 

nguy cơ xảy ra cháy cao vẫn tập trung ở các địa bàn các xã, phường trung tâm với 

các khu vực đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại…; thiên tai, bão, lũ, cháy rừng 

sẽ diễn biến ngày càng phức tạp hơn.  

Do đó, công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới đặt ra nhiều thách thức 

lớn, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp PCCC và CNCH; lực lượng Cảnh sát PCCC 

và CNCH là lực lượng nòng cốt cần được củng cố, kiện toàn về mô hình tổ chức; 

phát triển mạng lưới các Đội chữa cháy và CNCH tại các địa bàn các xã trung tâm 

theo lộ trình để đảm bảo tính cơ động nhanh trong mọi tình huống; đồng thời phải 

được trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH hiện đại đảm bảo về số lượng, chất 

lượng, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

kịp thời, có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ, 

thiên tai, bão lũ, tai nạn, sự cố gây ra. 

Thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 

năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; Quyết định số 819/QĐ-TTg; Công văn 

số 3948/BCA-X01 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, trên cơ sở đánh 

giá đầy đủ, toàn diện, khoa học về thực trạng và yêu cầu công tác PCCC và CNCH 

trên địa bàn tỉnh Sơn La cho thấy, việc ban hành Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 

2030 là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và chủ trương 

chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn. 

PHẦN II 

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN 
 

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH 

1. Phạm vi 

Huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất; trang bị phương tiện PCCC và 

CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La, giai đoạn 

2026 - 2030. 

2. Đối tượng 
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Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan. 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Nhằm nâng cao năng lực PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và 

CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Hoàn thành việc xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, 

tinh nhuệ, hiện đại. 

- Trong giai đoạn 2026 - 2030, tăng cường kinh phí đầu tư cơ sở vật chất; 

trang thiết bị đảm bảo định mức tối thiểu phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La theo quy định của Bộ Công an. Trên 

cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục tăng cường 

kinh phí thực hiện theo hướng phát triển đủ mạng lưới các đội chữa cháy và CNCH 

tại các địa bàn trọng điểm, tập trung đông dân cư, cơ sở kinh tế trên địa bàn, đầu tư 

đầy đủ về cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện để lực lượng Cảnh sát PCCC và 

CNCH đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

1. Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang bị phương tiện chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2026-2030 

- Bố trí quỹ đất xây dựng mới trụ sở doanh trại lực lượng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an tỉnh Sơn La. Xây dựng mới 4 trụ sở Đội chữa cháy và CNCH khu 

vực; 01 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông; 01 khu trung tâm huấn luyện và 

Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ; 01 trung tâm giáo dục cộng 

đồng về PCCC và CNCH. 

- Trang bị bổ sung phương tiện PCCC và CNCH còn thiếu; thay thế các 

phương tiện đã hỏng; đồng thời trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 

các Đội chữa cháy và CNCH khu vực; Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông; 

trung tâm huấn luyện và Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ; trung 

tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH được thành lập trong giai đoạn 2026-

2030. Đầu tư trang bị 19 xe chữa cháy chuyên dùng, 06 xe cứu nạn, cứu hộ đa năng, 

02 xe thang, 03 xe chở nước, 04 xe chở quân, 03 xe cứu thương, 01 ca nô chữa cháy 

trên sông và hơn 100 danh mục các trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đặc 

chủng khác.  

2. Nguyên tắc cơ bản lựa chọn cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị PCCC và 

CNCH để trang bị  

- Về cơ sở vật chất: Có trụ sở làm việc đảm bảo bố trí đủ nơi trực, nghỉ, họp, tập 

luyện cho cán bộ chiến sỹ và nơi để phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới; vị 

trí trụ sở phải đảm bảo xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ra vào an toàn, nhanh chóng. 
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- Trang thiết bị phải do các hãng sản xuất chuyên ngành, có uy tín trên thị 

trường; ưu tiên các hãng, nước sản xuất có tiêu chuẩn và độ an toàn cao như nhóm 

nước G7, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc lắp ráp, sản xuất trong nước phù hợp với Tiêu 

chuẩn Việt Nam và phù hợp với địa phương miền núi; đồng thời có tính phổ cập, dễ 

sử dụng, dễ sửa chữa, có phụ tùng thay thế. 

- Trang thiết bị phải đảm bảo mới, không bị lạc hậu về công nghệ, thân thiện 

với môi trường, phù hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của địa phương. 

- Thiết bị phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế, có tính năng kỹ thuật hiện đại, 

tuổi thọ dài, có khả năng kết nối với các trang thiết bị sẵn có tại địa phương. 

- Trang thiết bị có giá trị đầu tư hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế và khả 

năng cân đối kinh phí của địa phương. Trong quá trình mua các thiết bị chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về mua sắm tài 

sản công.  

3. Kinh phí thực hiện  

3.1. Đề nghị Bộ Công an 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho địa 

phương. Trong giai đoạn 2026-2030, căn cứ tình hình thực tế và khả năng đáp ứng, 

đề xuất Bộ Công an xem xét hỗ trợ trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ cho Công an tỉnh Sơn La phù hợp với lộ trình thành lập các Đội chữa cháy và 

CNCH khu vực (Thiết bị, phương tiện có phục lục 01 kèm theo).  

3.2. Kinh phí tăng cường từ ngân sách cấp tỉnh 

Bố trí trong dự toán chi hàng năm của Công an tỉnh từ nguồn chi thường xuyên 

ngân sách tỉnh. Tổng kinh phí khoảng 99.990 triệu đồng và phân kỳ thực hiện như sau: 
 

STT Năm Số tiền (triệu đồng) Ghi chú 

1 Năm 2026 21.000  

2 Năm 2027 19.910  

3 Năm 2028 24.120  

4 Năm 2029 16.010  

5 Năm 2030 18.950  

 Tổng cộng 99.990  

(Thiết bị, phương tiện có phụ lục 02 kèm theo) 

4. Nguồn kinh phí 

Nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách 

địa phương). 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
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1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành 

Công an đối với công tác PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, góp 

phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Hoàn thiện mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí trang bị 

phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh 

giai đoạn 2026 - 2030. 

3. Quy hoạch hạ tầng PCCC và CNCH (mạng lưới trụ sở, doanh trại, công 

trình, phương tiện phục vụ PCCC và CNCH; hệ thống cung cấp nước, hệ thống giao 

thông, hệ thống thông tin liên lạc… phục vụ PCCC và CNCH) gắn với quy hoạch 

tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo sự đồng bộ. 

4. Đề nghị Bộ Công an đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện 

PCCC và CNCH cho địa phương; hỗ trợ nguồn kinh phí của địa phương để mua 

bổ sung phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; khảo sát, thống kê 

phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện có của các tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh để có cơ chế huy động, trưng dụng khi thực 

hiện nghiệm vụ; khuyến khích xã hội hóa việc đầu tư phương tiện về PCCC và 

CNCH.  

5. Tập trung đào tạo, huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH về 

sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để 

làm chủ phương tiện, phát huy tối đa hiệu quả phương tiện đã được đầu tư. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Kiến nghị với Bộ Công an quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang 

bị phương tiện PCCC và CNCH cho Công an tỉnh Sơn La./. 
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Phụ lục số 01 

ĐỀ NGHỊ BỘ CÔNG AN TRANG CẤP PHƯƠNG TIỆN  

PCCC VÀ CNCH TRONG GIAI ĐOẠN  2026 - 2030 
(Kèm theo Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030) 

 

STT Tên phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 
Đơn 

vị tính 

Số lượng đề nghị 

BCA trang cấp giai 

đoạn 2026 - 2030 

Ghi 

chú 

1 Xe chữa cháy Chiếc 08  

2 Xe cứu nạn, cứu hộ Chiếc 06  

3 Xe thang Chiếc 02  

4 Xe chở nước Chiếc 03  

5 Xe chở quân Chiếc 04  

6 Robot chữa cháy Chiếc 02  

7 UAV chữa cháy, CNCH Chiếc 02  

8 Xe cứu thương Chiếc 03  

9 Máy bơm chữa cháy Chiếc 04  

10 Máy bơm nổi Chiếc 04  

11 Vòi đẩy chữa cháy VP51 (bao gồm đầu nối) Cuộn 200  

12 Vòi đẩy chữa cháy VP66 hoặc VP77 (bao gồm đầu nối) Cuộn 200  

13 Vòi hút xe chữa cháy (bao gồm đầu nối, giỏ lọc) Bộ 10  

14 Vòi hút máy bơm chữa cháy khiêng tay (bao gồm đầu nối, giỏ lọc) Bộ 10  

15 Thiêt bị bảo vệ đường vòi Bộ 40  

16 Lăng A Chiếc 10  

17 Lãng B Chiếc 10  

18 Lăng giá di động Chiếc 05  

19 Lăng phun bọt Chiếc 05  

20 Đầu nối hỗn hợp ĐH 66x51 Chiếc 20  

21 Đầu nối hỗn hợp ĐH 77x51 Chiếc 20  

22 Đầu nối hỗn hợp ĐH 77x66 Chiếc 20  

23 Hai chạc Chiếc 10  

24 Ba chạc Chiếc 10  
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25 Ezectơ hút nước Chiếc 10  

26 Ezectơ hút bọt (gồm Tuy ô hút bọt) Chiếc 10  

27 Chìa khoá vòi hút, phun; chìa khóa trụ nước Chiếc 20  

28 Quần áo cách nhiệt Bộ 66  

29 Găng tay cách điện Đôi 66  

30 Ủng cách điện Đôi 66  

31 Mặt nạ phòng độc cách ly Bộ 66  

32 Mặt nạ lọc độc (bao gồm cục lọc độc) Chiếc 132  

33 Đệm cứu người Bộ 01  

34 Ống tụt cứu người Bộ 01  

35 Thang chữa cháy, cứu nạn Bộ 10  

36 Thiết bị cảm biến tìm kiếm người bị nạn Bộ 02  

37 Thiết bị ghi hình dò tìm người bị nạn. Bộ 01  

38 Đai cứu hộ Bộ 20  

39 Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ trên cao Bộ 02  

40 Trang thiết bị cá nhân phục vụ cứu hộ dưới nước Bộ 22  

41 Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ trong không gian hạn chế Bộ 02  

42 Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ sự cố hóa chất, phóng xạ Bộ 02  

43 Thiết bị chiếu sáng công suất lớn Bộ 11  

44 Bộ thiết bị phục vụ sơ cấp cứu người bị nạn Bộ 20  

45 Tấm lưới phục vụ cứu người (vật liệu sợi, kích thước 5 x 5m) Bộ 10  

46 
Bộ thiết bị kích (đẩy), nâng, chống phục vụ chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ 
Bộ 05 

 

47 Thiết bị phá dỡ cầm tay (búa, rìu, kìm cộng lực, cuốc, xẻng, xà beng) Bộ 50  

48 Thiết bị phá dỡ cơ động Bộ 10  

49 Cưa máy Chiếc 05  

50 Máy cắt kim loại Chiếc 05  

51 Máy khoan phá bê tông Chiếc 06  

52 Máy hút khói Bộ 10  

53 Quạt thổi khói Chiếc 10  

54 Máy cắt bê tông Chiếc 05  
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55 Máy bắn đinh Chiếc 05  

56 Máy khoan, cắt dưới nước Bộ 04  

57 Máy hàn, cắt chuyên dụng Chiếc 03  

58 Hệ thống thông tin chỉ huy điều hành công tác PCCC và CNCH HT 01  

59 Đèn pin Bộ 76  

60 Thiết bị ghi hình quan sát đám cháy Chiếc 03  

61 Máy nạp không khí sạch Chiếc 02  

62 Thiết bị kiểm tra mặt nạ Bộ 02  

63 Bể chứa nước chữa cháy di động Bộ 05  

64 Thiết bị phóng dây, phao cứu sinh tự bơm và bình nén khí Bộ 20  

65 Robot chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Bộ 01  

66 Thiết bị bay không người lái tích hợp thiết bị nghiệp vụ Chiếc 01  

67 Thiết bị chữa cháy đeo vai cơ động hoặc có động cơ Bộ 10  

68 Thiết bị kiểm tra bình khí nén Bộ 02  

69 Thiết bị ghi hình có âm thanh Bộ 01  

70 Loa pin Chiếc 15  
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Phụ lục số 02 

TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PCCC VÀ CNCH TRONG 

 GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 BẰNG NGUỒN KINH PHÍ DO TỈNH HỖ TRỢ 
(Kèm theo Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030) 

 

STT 
Tên phương tiện chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ 
Đvt 

Tổng giai 

đoạn 

2026-2030 

Phân kỳ hàng năm 
Ghi 

chú 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Xe chữa cháy Chiếc 11 4 0 4 0 3  

2 Robot chữa cháy Chiếc 3 0 2 0 1 0  

3 UAV chữa cháy, CNCH Chiếc 4 0 2 0 2 0  

4 flycam Chiếc 8 0 4 0 4 0  

5 Máy bơm chữa cháy Chiếc 8 0 4 0 4 0  

6 Máy bơm nổi Chiếc 14 0 6 0 8 0  

7 Vòi đẩy chữa cháy VP51 (bao gồm 

đầu nối) 
Cuộn 250 50 50 50 50 50 

 

8 Vòi đẩy chữa cháy VP66 hoặc 

VP77 (bao gồm đầu nối) 
Cuộn 250 50 50 50 50 50 

 

9 Vòi hút xe chữa cháy (bao gồm 

đầu nối, giỏ lọc) 
Bộ 55 10 15 10 10 10 

 

10 Vòi hút máy bơm chữa cháy khiêng 

tay (bao gồm đầu nối, giỏ lọc) 
Bộ 40 0 10 10 10 10 

 

11 Lăng A đa tác dụng Chiếc 130 20 20 30 30 30  

12 Lãng B đa tác dụng Chiếc 140 20 20 30 30 40  

13 Đầu nối hỗn hợp ĐH 66 x 51 Chiếc 55 10 15 10 10 10  

14 Đầu nối hỗn hợp ĐH 77 x 51 Chiếc 55 10 15 10 10 10  

15 Đầu nối hỗn hợp ĐH 77 x 66 Chiếc 55 10 15 10 10 10  

16 Hai chạc Chiếc 40 10 5 10 10 5  

17 Ba chạc Chiếc 55 10 15 10 10 10  

18 Ezectơ hút bọt (gồm Tuy ô hút bọt) Chiếc 35 10 5 10 10   

19 Quần áo cách nhiệt Bộ 32 2 10 5 10 5  

20 Găng tay cách điện Đôi 37 2 5 10 15 5  

21 Ủng cách điện Đôi 37 2 5 10 15 5  

22 Mặt nạ phòng độc cách ly Bộ 45 0 10 5 20 10  
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23 Mặt nạ lọc độc (bao gồm cục lọc độc) Chiếc 65 5 10 10 30 10  

24 Cưa máy chạy xăng Chiếc 17 3 5 5 4 0  

25  Máy cắt kim loại Chiếc 16 3 4 5 4 0  

26 Máy khoan phá bê tông Chiếc 13 3 3 5 2 0  

27 Máy nạp không khí sạch Chiếc 6 0 2 1 3 0  

28 Loa pin Chiếc 57 20 11 16 10 0  

29 Thang chữa cháy, cứu nạn Bộ 20 0 10 5 5 0  

30 Đai cứu hộ Bộ 25 0 10 5 5 5  

31 Bộ thiết bị cá nhân phục vụ cứu hộ 

trên cao  
Bộ 17 0 7 3 2 5 

 

32 Bộ thiết bị cá nhân phục vụ cứu hộ 

dưới sâu 
Bộ 14 0 6 3 5 0 

 

33 Tấm lưới phục vụ cứu người (vật 

liệu sợi, kích thước 5 x 5m) 
Bộ 10 0 10 0 0 0 

 

34 Máy bắn đinh Chiếc 2 0 2 0 0 0  

35 Ca nô chữa cháy Chiếc 1 0 1 0 0 0  

36 Đệm cứu người Bộ 3 0 0 1 1 1  

37 Moto nước, cứu nạn cứu hộ Chiếc 2 0 0 1 1 0  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 599/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 135/2025/NQ-HĐND ngày 

20/9/2025 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức 

làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế 

toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 

4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Xét Tờ trình số 767/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1251/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 135/2025/NQ-HĐND 

ngày 20 tháng 9 năm 2025 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, 

viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 12 năm 2025. 

Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo 

Nghị quyết số 135/2025/NQ-HĐND.   

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp thứ 12 thông 

qua ngày 09 tháng 12 năm 2025./. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

Lò Minh Hùng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 600/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 142/2020/NQ-HĐND ngày 30/10/2020  

của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến; 

 mức chi Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật  

trên địa bàn tỉnh Sơn La    

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng 

kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 

của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2020 Quy định 

chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học và công 

nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên 

nhi đồng; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước 

để thực hiện hoạt động sáng kiến; 
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Xét Tờ trình số 740/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1259/BC-KTNS ngày 05/12/2025 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ một phần văn bản 

Bãi bỏ quy định về nội dung, mức chi họp Hội đồng sáng kiến tại khoản 1 

Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 142/2020/NQ-HĐND ngày 30 

tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La quy định nội dung, mức chi thực hiện 

hoạt động sáng kiến; mức chi Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ 

thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết  

2. Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo 

Nghị quyết số 142/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh.  

3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp thứ 12 thông 

qua ngày 09 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.  
 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lò Minh Hùng  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 601/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ nguồn ngân sách tỉnh năm 2025 ủy thác qua  

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với  

người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh  

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

ngày 29 tháng 11 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua 

Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác;  

Căn cứ Thông tư số 84/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 12 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn 

ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với 

người nghèo và các đối tượng khác;  

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 756/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 

năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 941/BC-DT ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ nguồn ngân sách tỉnh năm 2025 ủy thác qua Chỉ nhánh 

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, số tiền 8.479.961.520 đồng (Tám tỷ, bốn 

trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi mốt nghìn, năm trăm hai mươi 

đồng chẳn).  

QUYẾT NGHỊ: 
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Nguồn kinh phí:  

- Nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, số tiển 6.137.226.000 đồng. Nguồn vốn Tổ chức Action on 

Poverty (AOP) tại Việt Nam thu hồi nộp ngân sách tỉnh năm 2025, số tiền 

2.342.735.520 đồng.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp thứ 12, 

thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lò Minh Hùng  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 602/NQ-HĐND  Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND  

tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Việt  

cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 thuộc xã khu vực III  
và các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, khu vực I  

trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét Tờ trình số 745/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1192/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Ban 

Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 

năm 2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường 

tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 thuộc xã khu vực III và 

các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh Sơn La 

đến năm 2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.  

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp thứ 12 thông 

qua ngày 09 tháng 12 năm 2025./. 

 
   CHỦ TỊCH 

 

 

Lò Minh Hùng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 603/NQ-HĐND Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2025 

   

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích  

khác để thực hiện 02 dự án đường lên Đài quan sát phòng không và  

dự án đường lên Trận địa súng máy phòng không 12,7mm 

 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

91/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;   

Căn cứ Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Sơn La năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ 

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; 

Xét Tờ trình số 739/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 941/BC-DT ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để thực hiện 02 dự án đường lên Đài quan sát phòng không và dự án đường lên 

Trận địa súng máy phòng không 12,7mm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, cụ 

thể như sau: 

1. Dựa án đường lên Đài quan sát phòng không  

a) Quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích: 0,58 ha. 
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b) Địa điểm, vị trí: gồm 13 lô, 01 khoảnh, 01 tiểu khu (293C) thuộc địa phận 

phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. 

c) Chức năng: Rừng phòng hộ: 0,24 ha; Rừng ngoài quy hoạch: 0,34 ha. 

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên 0,58 ha. 

(chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

2. Dự án đường lên Trận địa súng máy phòng không 12,7mm  

a) Quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích: 0,68 ha. 

b) Địa điểm, vị trí: gồm 08 lô, 01 khoảnh, 01 tiểu khu (293D) thuộc địa phận 

phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. 

c) Chức năng: Rừng phòng hộ: 0,4 ha; Rừng ngoài quy hoạch (MĐK): 0,28 ha. 

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên 0,68 ha. 

(chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp thứ 12 thông 

qua ngày 09 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
  
 

 CHỦ TỊCH 

 

 

Lò Minh Hùng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 604/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2025 

  

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 408/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực hoạt động 

kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 433/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của 

HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực 

hoạt động kinh tế tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 12 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 06 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 thàng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; 

Xét Tờ trình số 744/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 941/BC-DT ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau đây 

1. Nghị quyết số 408/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của HĐND 

tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực hoạt động 

kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

2. Nghị quyết số 433/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực hoạt động kinh 

tế tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.  
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Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ 12 thông 

qua ngày 09 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

Lò Minh Hùng 
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